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PHỤ LỤC 1
BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC QUY ĐỊNH CHI TIẾT HOẶC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN
Tên dự thảo văn bản: Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội quy định về quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư; lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu trong trường hợp đặc biệt; việc xác định dự án cần triển khai ngay trên địa bàn thành phố Hà Nội

	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1: Trình tự, thủ tục lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ (Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)

	Căn cứ pháp lý
	1. Luật Thủ đô số 02/2026/QH16, khoản 5 Điều 22.
2. Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15.
3. Nghị quyết số .../2026/NQ-HĐND ngày .../2026 của HĐND thành phố Hà Nội (Điều 5, 6, 7, 8, 9).

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có x     Không □
Lý do: Tên phản ánh đúng bản chất, phạm vi thủ tục hành chính về quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố Hà Nội theo thẩm quyền đặc thù của Luật Thủ đô.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có x     Không □
Lý do: Nghị quyết quy định rõ các bước: (1) Đơn vị chuẩn bị đầu tư lập báo cáo đề xuất dự án/báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và nộp hồ sơ đến Sở Tài chính; (2) Sở Tài chính (hoặc Hội đồng thẩm định) tổ chức thẩm định; (3) Thông báo kết quả thẩm định; (4) Trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có x     Không □
Lý do: Nghị quyết phân định rõ trách nhiệm của: đơn vị chuẩn bị đầu tư (lập hồ sơ), Sở Tài chính (cơ quan thường trực thẩm định, lấy ý kiến các đơn vị liên quan), Hội đồng thẩm định (đối với dự án quan trọng quốc gia/nhóm A), Chủ tịch UBND/HĐND Thành phố (quyết định chủ trương đầu tư).

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có x     Không □
Lý do: Sở Tài chính đồng thời gửi lấy ý kiến các sở, ngành, đơn vị liên quan, rút ngắn thời gian xử lý, tránh phải đi lại nhiều lần.

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có x     Không □
Nội dung: Hội đồng thẩm định hoặc Sở Tài chính được quyền yêu cầu đơn vị chuẩn bị đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ và xác minh nội dung cần thiết. Kết quả thẩm định lập thành văn bản.
Lý do: Bảo đảm chất lượng thẩm định, kiểm soát chặt chẽ vốn đầu tư công.
Các biện pháp thay thế: Không □

	3. Cách thức thực hiện

	a) Nộp hồ sơ: Trực tiếp □   Bưu chính □   Điện tử □
b) Nhận kết quả: Trực tiếp □   Bưu chính □   Điện tử □
	Nộp hồ sơ: Trực tiếp x   Bưu chính x   Điện tử x
Nhận kết quả: Trực tiếp x   Bưu chính x   Điện tử x

Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có x     Không □
Lý do: Nghị quyết quy định đầy đủ các hình thức nộp hồ sơ và nhận kết quả, tạo thuận lợi tối đa cho đơn vị chuẩn bị đầu tư.

Có tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí không? Có x     Không □
Lý do: Cho phép nộp hồ sơ điện tử, giảm chi phí đi lại, phù hợp xu hướng chuyển đổi số trong quản lý đầu tư công.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a), b), c) Thành phần hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ 1: Văn bản đề nghị thẩm định/Tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư
Lý do: Là văn bản pháp lý xác định yêu cầu, đề nghị của cơ quan, đơn vị đối với cấp có thẩm quyền.
Yêu cầu hình thức: Bản chính, ký dấu của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trình.

b) Thành phần hồ sơ 2: Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (dự án quan trọng quốc gia/nhóm A) hoặc Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (dự án nhóm B, C)
Lý do: Cung cấp đầy đủ cơ sở kỹ thuật, kinh tế - xã hội, tài chính để cơ quan thẩm định đánh giá tính khả thi của dự án.
Yêu cầu hình thức: Bản chính, lập theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn.

c) Thành phần hồ sơ 3: Dự thảo Nghị quyết HĐND/Quyết định chủ trương đầu tư; các tài liệu pháp lý liên quan (nếu có)
Lý do: Phục vụ cơ quan có thẩm quyền xem xét, ban hành văn bản quyết định chủ trương đầu tư.
Yêu cầu hình thức: Bản dự thảo kèm tài liệu liên quan.

	c) Các giấy tờ chứng minh điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể không?
	Có x     Không □
Các giấy tờ, tài liệu chứng minh điều kiện được quy định rõ theo từng loại dự án (nhóm A, B, C; dự án quan trọng quốc gia), không yêu cầu ngoài phạm vi cần thiết.

	d) Số lượng bộ hồ sơ:
	01 bộ hồ sơ bản giấy kèm bản điện tử.
Lý do: Phù hợp quy định về thủ tục hành chính, đảm bảo lưu trữ và xử lý hồ sơ.

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có x     Không □
Thời hạn giải quyết:
- Dự án nhóm B, C: Sở Tài chính lấy ý kiến trong 02 ngày làm việc; các cơ quan được lấy ý kiến trả lời trong 03 ngày làm việc; Chủ tịch UBND Thành phố quyết định trong 03 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ và báo cáo thẩm định.
- Dự án quan trọng quốc gia/nhóm A: Theo tiến độ do Chủ tịch Hội đồng thẩm định quyết định; HĐND Thành phố thông qua theo chương trình kỳ họp.
Lý do: Đảm bảo đủ thời gian thẩm định chất lượng, đồng thời đáp ứng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ đầu tư.

	b) Trong trường hợp nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ chưa?
	Có x     Không □
Lý do: Nghị quyết phân định rõ thời hạn lấy ý kiến của từng cơ quan, đơn vị liên quan và trình cấp có thẩm quyền quyết định, đảm bảo tổng thời gian giải quyết minh bạch, hợp lý.

	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện:
	Tổ chức: Trong nước x     Nước ngoài □
Mô tả: Cơ quan chuyên môn của UBND Thành phố; đơn vị trực thuộc; UBND cấp xã được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư.
Lý do: Dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách địa phương, chỉ áp dụng cho các cơ quan, đơn vị trong nước thuộc hệ thống quản lý nhà nước của Thành phố.
Có thể mở rộng/thu hẹp: Không x
Lý do: Gắn với thẩm quyền quản lý vốn đầu tư công của UBND Thành phố.

	b) Phạm vi áp dụng; dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/năm:
	Toàn quốc □     Địa phương x (Thành phố Hà Nội)
Lý do: Nghị quyết ban hành theo thẩm quyền đặc thù của HĐND Thành phố theo Luật Thủ đô, áp dụng cho dự án trên địa bàn Thành phố.
Có thể mở rộng/thu hẹp: Không x
Dự kiến số lượng: Khoảng 50 - 100 dự án/năm.

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết không?
	Có x     Không □
Lý do: Sở Tài chính (cơ quan thường trực thẩm định; quyết định đối với dự án nhóm B, C); Hội đồng thẩm định (dự án quan trọng quốc gia/nhóm A); Chủ tịch UBND Thành phố (quyết định dự án nhóm B, C); HĐND Thành phố (quyết định dự án quan trọng quốc gia/nhóm A). Phân định rõ theo quy mô dự án.

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có x     Không □
Lý do: Nghị quyết cho phép Chủ tịch UBND Thành phố ủy quyền, phân cấp theo quy định của Luật Thủ đô. Sở Tài chính là đầu mối tiếp nhận, tổ chức thẩm định và trình cấp có thẩm quyền.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	Lệ phí: Không x     Có □
Phí: Không x     Có □
Chi phí khác: Không □     Có x
Nếu Có: Chi phí chuẩn bị hồ sơ, tài liệu thuộc trách nhiệm của đơn vị chuẩn bị đầu tư. Không phát sinh phí, lệ phí nhà nước.
Mức chi phí khác: Theo thực tế chuẩn bị dự án.

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí có hợp lý không?
	Có □     Không x
Nội dung: Không quy định (không có phí, lệ phí nhà nước).

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có □     Không x
Lý do: Thủ tục yêu cầu lập các văn bản, báo cáo chuyên ngành theo quy định của Luật Đầu tư công, không yêu cầu mẫu đơn cố định theo nghĩa thủ tục hành chính thông thường.

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không? (nêu rõ từng yêu cầu, điều kiện và lý do)
	Có x     Không □
Lý do: Dự án phải đáp ứng điều kiện về quy hoạch, kế hoạch đầu tư công, tiêu chí phân loại dự án và các quy định của Luật Đầu tư công.
a) Điều kiện 1: Dự án phù hợp quy hoạch, kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm.
Lý do: Đảm bảo cân đối nguồn vốn, tránh đầu tư dàn trải.
Để đáp ứng: Đáp ứng sự kiểm tra, xác minh của cơ quan thẩm định x.
b) Điều kiện 2: Hồ sơ đề xuất đầy đủ, hợp lệ theo quy định.
Lý do: Đảm bảo chất lượng thẩm định và cơ sở pháp lý.

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	Văn bản xác nhận/chấp thuận x
Cụ thể: Nghị quyết của HĐND Thành phố (dự án quan trọng quốc gia/nhóm A) hoặc Quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố (dự án nhóm B, C) về quyết định chủ trương đầu tư.
Bản giấy x     Bản điện tử x

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
	Có x     Không □
Lý do: Kết quả theo mẫu văn bản quy phạm pháp luật quy định, đảm bảo thống nhất, minh bạch.

	c) Thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện có hợp lý không (nếu có)?
	Có x     Không □
Thời hạn: Hiệu lực theo thời gian thực hiện dự án được quyết định trong chủ trương đầu tư.

	d) Phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện có hợp lý không (nếu có)?
	Địa phương x (Thành phố Hà Nội)
Lý do: Nghị quyết áp dụng cho dự án trên địa bàn Thành phố Hà Nội theo thẩm quyền của Luật Thủ đô.

	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 2: Trình tự, thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư công

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ (Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)

	Căn cứ pháp lý
	1. Luật Thủ đô số 02/2026/QH16, khoản 5 Điều 22.
2. Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15.
3. Nghị quyết số .../2026/NQ-HĐND ngày .../2026 của HĐND thành phố Hà Nội (Điều 10).

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có x     Không □
Lý do: Tên phản ánh đúng tính chất là thủ tục điều chỉnh (không phải lập mới) chủ trương đầu tư dự án đầu tư công đã được phê duyệt.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có x     Không □
Lý do: Thủ tục điều chỉnh thực hiện theo quy trình tương ứng với Điều 5, 6, 7, 8 Nghị quyết, trong đó Tờ trình đề nghị điều chỉnh phải nêu rõ lý do điều chỉnh, các nội dung điều chỉnh và sự phù hợp với các trường hợp điều chỉnh theo quy định.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có x     Không □
Lý do: Cơ quan, đơn vị được giao tổ chức lập báo cáo điều chỉnh, Sở Tài chính/Hội đồng thẩm định chủ trì thẩm định nội dung điều chỉnh, cấp có thẩm quyền ban đầu quyết định điều chỉnh.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có x     Không □
Lý do: Áp dụng cơ chế liên thông tương tự như thủ tục quyết định chủ trương đầu tư ban đầu.

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có x     Không □
Nội dung: Cơ quan thẩm định chỉ xem xét, đánh giá các nội dung đề nghị điều chỉnh, không thẩm định lại các nội dung đã được phê duyệt trước đó.
Lý do: Tiết kiệm thời gian, tập trung vào nội dung thay đổi.
Các biện pháp thay thế: Không □

	3. Cách thức thực hiện

	a) Nộp hồ sơ: Trực tiếp □   Bưu chính □   Điện tử □
b) Nhận kết quả: Trực tiếp □   Bưu chính □   Điện tử □
	Nộp hồ sơ: Trực tiếp x   Bưu chính x   Điện tử x
Nhận kết quả: Trực tiếp x   Bưu chính x   Điện tử x

Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có x     Không □
Lý do: Tương tự thủ tục quyết định chủ trương đầu tư ban đầu, đảm bảo đa dạng hình thức nộp hồ sơ.

Có tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí không? Có x     Không □
Lý do: Cho phép nộp hồ sơ điện tử, giảm chi phí đi lại cho đơn vị chuẩn bị dự án.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a), b), c) Thành phần hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ 1: Tờ trình đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư
Lý do: Xác định lý do điều chỉnh, các nội dung thay đổi, căn cứ pháp lý và sự phù hợp với quy định về điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Yêu cầu hình thức: Bản chính, ký dấu của thủ trưởng đơn vị.

b) Thành phần hồ sơ 2: Văn bản chủ trương đầu tư đã được phê duyệt trước đó (nếu có điều chỉnh nhiều lần)
Lý do: Cung cấp cơ sở đối chiếu để xác định nội dung cần điều chỉnh.
Yêu cầu hình thức: Bản sao có xác nhận.

c) Thành phần hồ sơ 3: Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư; báo cáo thẩm định; các tài liệu liên quan
Lý do: Cung cấp cơ sở kỹ thuật, tài chính cho nội dung đề nghị điều chỉnh.
Yêu cầu hình thức: Bản chính.

	c) Các giấy tờ chứng minh điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể không?
	Có x     Không □
Thành phần hồ sơ chứng minh rõ căn cứ, lý do điều chỉnh và sự phù hợp với quy định về các trường hợp được phép điều chỉnh.

	d) Số lượng bộ hồ sơ:
	01 bộ hồ sơ bản giấy kèm bản điện tử.

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có x     Không □
Thời hạn: Thực hiện tương ứng với thủ tục quyết định chủ trương đầu tư ban đầu theo Điều 5, 6, 7, 8 Nghị quyết.
Lý do: Đảm bảo đủ thời gian thẩm định nội dung điều chỉnh một cách chặt chẽ.

	b) Trong trường hợp nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ chưa?
	Có x     Không □
Lý do: Cá nhân, tổ chức tham gia thẩm định điều chỉnh chỉ chịu trách nhiệm với kết quả thẩm định các nội dung đề nghị điều chỉnh, thời hạn từng bước được quy định rõ.

	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện:
	Tổ chức: Trong nước x     Nước ngoài □
Mô tả: Cơ quan, đơn vị được giao tổ chức lập báo cáo điều chỉnh hoặc chủ đầu tư của dự án đầu tư công.
Lý do: Chủ thể điều chỉnh là cơ quan, đơn vị trong hệ thống quản lý đầu tư công của Thành phố.
Có thể mở rộng/thu hẹp: Không x

	b) Phạm vi áp dụng; dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/năm:
	Địa phương x (Thành phố Hà Nội)
Lý do: Áp dụng cho dự án đầu tư công trên địa bàn Thành phố theo Nghị quyết HĐND.
Có thể mở rộng/thu hẹp: Không x
Dự kiến số lượng: Khoảng 20 - 40 dự án điều chỉnh/năm.

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết không?
	Có x     Không □
Lý do: Cơ quan giải quyết tương ứng với cơ quan đã quyết định chủ trương đầu tư ban đầu (Sở Tài chính, Chủ tịch UBND, HĐND Thành phố), đảm bảo nhất quán về thẩm quyền.

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có x     Không □
Lý do: Áp dụng cơ chế ủy quyền, phân cấp tương tự thủ tục ban đầu.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	Lệ phí: Không x     Có □
Phí: Không x     Có □
Chi phí khác: Không □     Có x
Nếu Có: Chi phí chuẩn bị hồ sơ điều chỉnh thuộc trách nhiệm của đơn vị đề nghị điều chỉnh.

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí có hợp lý không?
	Có □     Không x
Nội dung: Không quy định (không có phí, lệ phí nhà nước).

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có □     Không x
Lý do: Hồ sơ điều chỉnh là văn bản chuyên ngành theo quy định của Luật Đầu tư công, không yêu cầu mẫu đơn cố định.

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không? (nêu rõ từng yêu cầu, điều kiện và lý do)
	Có x     Không □
a) Điều kiện: Dự án thuộc trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư: thay đổi mục tiêu, địa điểm, quy mô, hoặc vượt mức vốn đầu tư công đã phê duyệt.
Lý do: Chỉ thực hiện thủ tục điều chỉnh khi có căn cứ pháp lý theo Luật Đầu tư công.
Để đáp ứng: Đáp ứng sự kiểm tra, xác minh của cơ quan thẩm định x.

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	Văn bản xác nhận/chấp thuận x
Cụ thể: Nghị quyết điều chỉnh của HĐND hoặc Quyết định điều chỉnh của Chủ tịch UBND Thành phố về chủ trương đầu tư dự án.
Bản giấy x     Bản điện tử x

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
	Có x     Không □
Lý do: Kết quả theo mẫu văn bản quy phạm pháp luật, thể hiện đầy đủ nội dung điều chỉnh.

	c) Thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện có hợp lý không (nếu có)?
	Có x     Không □
Thời hạn: Theo thời gian thực hiện dự án được điều chỉnh trong chủ trương đầu tư.

	d) Phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện có hợp lý không (nếu có)?
	Địa phương x (Thành phố Hà Nội)
Lý do: Tương tự thủ tục quyết định chủ trương đầu tư ban đầu.

	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 3: Trình tự, thủ tục lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ (Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)

	Căn cứ pháp lý
	1. Luật Thủ đô số 02/2026/QH16, khoản 5 Điều 22.
2. Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15.
3. Nghị quyết số .../2026/NQ-HĐND ngày .../2026 của HĐND thành phố Hà Nội (Điều 11, 12, 13, 14, 15).

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có x     Không □
Lý do: Tên phản ánh đúng tính chất thủ tục quyết định chủ trương đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), phân biệt với thủ tục đầu tư công và đầu tư theo Luật Đầu tư.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có x     Không □
Lý do: Nghị quyết quy định rõ: (1) Đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư và nộp đến Sở Tài chính; (2) Sở Tài chính/Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định; (3) Thông báo kết quả và trình cấp có thẩm quyền; (4) Cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có x     Không □
Lý do: Phân định rõ trách nhiệm đơn vị chuẩn bị dự án/nhà đầu tư (lập hồ sơ), Sở Tài chính (thường trực Hội đồng thẩm định, lấy ý kiến), Hội đồng thẩm định (thẩm định dự án thuộc thẩm quyền HĐND), Chủ tịch UBND/HĐND Thành phố (quyết định).

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có x     Không □
Lý do: Sở Tài chính đồng thời lấy ý kiến các sở, ngành; áp dụng cơ chế liên thông tương tự đầu tư công.

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có x     Không □
Nội dung: Hội đồng thẩm định xem xét năng lực tài chính của nhà đầu tư (đối với dự án do nhà đầu tư đề xuất) đồng thời với thẩm định hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư.
Lý do: Đảm bảo nhà đầu tư PPP có đủ năng lực thực hiện dự án.
Các biện pháp thay thế: Không □

	3. Cách thức thực hiện

	a) Nộp hồ sơ: Trực tiếp □   Bưu chính □   Điện tử □
b) Nhận kết quả: Trực tiếp □   Bưu chính □   Điện tử □
	Nộp hồ sơ: Trực tiếp x   Bưu chính x   Điện tử x
Nhận kết quả: Trực tiếp x   Bưu chính x   Điện tử x

Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có x     Không □
Lý do: Nghị quyết quy định cụ thể cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả, tạo thuận lợi cho cả nhà đầu tư và đơn vị chuẩn bị dự án.

Có tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí không? Có x     Không □
Lý do: Đa dạng hình thức nộp hồ sơ, hỗ trợ nhà đầu tư trong và ngoài nước dễ dàng tiếp cận thủ tục.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a), b), c) Thành phần hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ 1: Tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư (của đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tư)
Lý do: Xác định chủ thể đề nghị, mục tiêu, yêu cầu đầu tư.
Yêu cầu hình thức: Bản chính, ký dấu.

b) Thành phần hồ sơ 2: Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (dự án thuộc thẩm quyền HĐND) hoặc Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (dự án thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND)
Lý do: Cung cấp cơ sở kỹ thuật, tài chính, kinh tế - xã hội và phân tích ưu thế PPP so với các hình thức đầu tư khác.
Yêu cầu hình thức: Bản chính theo quy định Luật PPP.

c) Thành phần hồ sơ 3: Hồ sơ tư cách pháp lý, năng lực nhà đầu tư; cam kết bảo lãnh tổ chức tín dụng (nếu nhà đầu tư đề xuất); các tài liệu pháp lý liên quan
Lý do: Đảm bảo nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính và pháp lý thực hiện dự án PPP.
Yêu cầu hình thức: Bản sao có xác nhận hoặc bản chính theo quy định.

	c) Các giấy tờ chứng minh điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể không?
	Có x     Không □
Các tài liệu chứng minh điều kiện được quy định rõ theo từng loại dự án PPP và theo từng trường hợp (do nhà nước lập hay do nhà đầu tư đề xuất).

	d) Số lượng bộ hồ sơ:
	01 bộ hồ sơ bản giấy kèm bản điện tử.

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có x     Không □
Thời hạn: Thành viên Hội đồng thẩm định tham gia ý kiến trong thời hạn Chủ tịch Hội đồng quyết định (để đảm bảo tiến độ dự án). Chủ tịch UBND Thành phố quyết định trong 02 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ và báo cáo thẩm định. HĐND Thành phố quyết định theo chương trình kỳ họp.
Lý do: Dự án PPP phức tạp, cần đủ thời gian thẩm định toàn diện, đồng thời linh hoạt để đẩy nhanh tiến độ theo chỉ đạo.

	b) Trong trường hợp nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ chưa?
	Có x     Không □
Lý do: Nghị quyết phân định rõ thời hạn từng bước, từng cơ quan trong quá trình thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP.

	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện:
	Tổ chức: Trong nước x     Nước ngoài x
Mô tả: Cơ quan, đơn vị nhà nước được giao chuẩn bị dự án; nhà đầu tư tư nhân trong nước và nước ngoài đề xuất dự án PPP.
Lý do: Luật PPP cho phép nhà đầu tư cả trong và ngoài nước đề xuất, tham gia dự án.
Có thể mở rộng/thu hẹp: Không x
Lý do: Phù hợp quy định của Luật PPP và Luật Đầu tư.

	b) Phạm vi áp dụng; dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/năm:
	Địa phương x (Thành phố Hà Nội)
Lý do: Nghị quyết ban hành theo thẩm quyền của HĐND Thành phố, áp dụng dự án PPP trên địa bàn Thành phố.
Có thể mở rộng/thu hẹp: Không x
Dự kiến số lượng: Khoảng 10 - 20 dự án PPP/năm.

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết không?
	Có x     Không □
Lý do: Sở Tài chính (thường trực Hội đồng thẩm định; cơ quan chủ trì thẩm định dự án thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND); Hội đồng thẩm định (dự án thuộc thẩm quyền HĐND); Chủ tịch UBND Thành phố; HĐND Thành phố.

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có x     Không □
Lý do: Nghị quyết cho phép Chủ tịch UBND Thành phố ủy quyền trong phạm vi quy định của Luật Thủ đô và pháp luật về PPP.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	Lệ phí: Không x     Có □
Phí: Không x     Có □
Chi phí khác: Không □     Có x
Nếu Có: Chi phí mời chuyên gia tham gia Hội đồng thẩm định (bố trí từ nguồn chi của cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định). Chi phí chuẩn bị hồ sơ của nhà đầu tư/đơn vị chuẩn bị dự án.

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí có hợp lý không?
	Có □     Không x
Nội dung: Không quy định phí, lệ phí nhà nước. Chi phí mời chuyên gia do ngân sách bố trí theo quy định.

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có □     Không x
Lý do: Hồ sơ PPP là văn bản kỹ thuật, chuyên ngành theo quy định của Luật PPP, không yêu cầu mẫu đơn cố định.

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không? (nêu rõ từng yêu cầu, điều kiện và lý do)
	Có x     Không □
a) Điều kiện 1: Dự án thuộc ngành, lĩnh vực được đầu tư theo phương thức PPP theo quy định Luật PPP.
Lý do: Chỉ áp dụng PPP cho lĩnh vực phù hợp, đảm bảo hiệu quả.
b) Điều kiện 2: Dự án có lợi thế so với hình thức đầu tư khác; có khả năng bố trí vốn nhà nước (nếu có).
Lý do: Đảm bảo lựa chọn hình thức đầu tư tối ưu.
Để đáp ứng: Đáp ứng sự kiểm tra, xác minh của Hội đồng thẩm định x.

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	Văn bản xác nhận/chấp thuận x
Cụ thể: Nghị quyết của HĐND Thành phố hoặc Quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP.
Bản giấy x     Bản điện tử x

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
	Có x     Không □
Lý do: Kết quả theo mẫu văn bản quy phạm pháp luật, nội dung chủ yếu theo khoản 5, 6, 7 Điều 14 Nghị quyết.

	c) Thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện có hợp lý không (nếu có)?
	Có x     Không □
Thời hạn: Theo thời hạn hợp đồng dự án PPP được quyết định trong chủ trương đầu tư.

	d) Phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện có hợp lý không (nếu có)?
	Địa phương x (Thành phố Hà Nội)
Lý do: Theo thẩm quyền của Nghị quyết HĐND Thành phố ban hành theo Luật Thủ đô.

	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 4: Trình tự, thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án PPP

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ (Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)

	Căn cứ pháp lý
	1. Luật Thủ đô số 02/2026/QH16, khoản 5 Điều 22.
2. Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15.
3. Nghị quyết số .../2026/NQ-HĐND ngày .../2026 của HĐND thành phố Hà Nội (Điều 16).

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có x     Không □
Lý do: Tên phản ánh đúng tính chất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đã được quyết định theo phương thức PPP, phân biệt với thủ tục quyết định chủ trương ban đầu.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có x     Không □
Lý do: Thủ tục điều chỉnh thực hiện theo quy định tương ứng tại Điều 11, 12, 13, 14 Nghị quyết như thủ tục quyết định chủ trương đầu tư ban đầu. Tờ trình phải làm rõ lý do điều chỉnh, nội dung điều chỉnh và sự phù hợp với các trường hợp điều chỉnh theo khoản 1 Điều 16 Nghị quyết.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có x     Không □
Lý do: Cơ quan, đơn vị được giao hoặc chủ đầu tư trình cấp có thẩm quyền; Sở Tài chính/Hội đồng thẩm định thẩm định nội dung điều chỉnh; cơ quan có thẩm quyền ban đầu quyết định điều chỉnh.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có x     Không □
Lý do: Áp dụng cơ chế liên thông tương tự thủ tục quyết định chủ trương đầu tư PPP.

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có x     Không □
Nội dung: Cơ quan thẩm định chỉ chịu trách nhiệm đối với kết quả thẩm định các nội dung đề nghị điều chỉnh, không thẩm định lại các nội dung đã được quyết định trước.
Lý do: Tập trung vào nội dung thay đổi, tiết kiệm thời gian và nguồn lực.
Các biện pháp thay thế: Không □

	3. Cách thức thực hiện

	a) Nộp hồ sơ: Trực tiếp □   Bưu chính □   Điện tử □
b) Nhận kết quả: Trực tiếp □   Bưu chính □   Điện tử □
	Nộp hồ sơ: Trực tiếp x   Bưu chính x   Điện tử x
Nhận kết quả: Trực tiếp x   Bưu chính x   Điện tử x

Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có x     Không □
Lý do: Cách thức thực hiện tương tự thủ tục quyết định chủ trương đầu tư PPP ban đầu.

Có tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí không? Có x     Không □
Lý do: Đa dạng hình thức, hỗ trợ cả nhà đầu tư trong và ngoài nước trong quá trình điều chỉnh dự án.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a), b), c) Thành phần hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ 1: Tờ trình đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư PPP
Lý do: Nêu rõ lý do, nội dung điều chỉnh, căn cứ pháp lý và sự phù hợp với trường hợp điều chỉnh theo khoản 1 Điều 16.
Yêu cầu hình thức: Bản chính, ký dấu.

b) Thành phần hồ sơ 2: Văn bản chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư trước đó (nếu có); báo cáo đề xuất điều chỉnh; báo cáo thẩm định
Lý do: Cung cấp cơ sở đối chiếu và nội dung điều chỉnh để cơ quan thẩm định xem xét.
Yêu cầu hình thức: Bản sao có xác nhận hoặc bản chính.

c) Thành phần hồ sơ 3: Hồ sơ năng lực tài chính cập nhật của nhà đầu tư (nếu tăng tổng mức đầu tư và tăng phần vốn nhà đầu tư)
Lý do: Đảm bảo nhà đầu tư tiếp tục đáp ứng yêu cầu thực hiện dự án sau điều chỉnh.
Yêu cầu hình thức: Bản chính theo quy định.

	c) Các giấy tờ chứng minh điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể không?
	Có x     Không □
Thành phần hồ sơ chứng minh rõ căn cứ điều chỉnh (sự kiện bất khả kháng, thay đổi quy hoạch/chính sách/pháp luật, hoặc điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi).

	d) Số lượng bộ hồ sơ:
	01 bộ hồ sơ bản giấy kèm bản điện tử.

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có x     Không □
Thời hạn: Thực hiện tương ứng với Điều 11, 12, 13, 14 Nghị quyết như thủ tục quyết định chủ trương đầu tư PPP ban đầu.
Lý do: Thời gian phù hợp với tính chất phức tạp của điều chỉnh dự án PPP.

	b) Trong trường hợp nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ chưa?
	Có x     Không □
Lý do: Cơ quan thẩm định và cơ quan có thẩm quyền quyết định điều chỉnh được xác định rõ theo từng cấp, đảm bảo phân định trách nhiệm và thời hạn xử lý.

	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện:
	Tổ chức: Trong nước x     Nước ngoài x
Mô tả: Chủ đầu tư hoặc nhà đầu tư dự án PPP đã được quyết định chủ trương đầu tư.
Lý do: Nhà đầu tư PPP có thể là tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của Luật PPP.
Có thể mở rộng/thu hẹp: Không x

	b) Phạm vi áp dụng; dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/năm:
	Địa phương x (Thành phố Hà Nội)
Lý do: Theo thẩm quyền của Nghị quyết HĐND Thành phố.
Có thể mở rộng/thu hẹp: Không x
Dự kiến số lượng: Khoảng 5 - 10 dự án PPP điều chỉnh/năm.

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết không?
	Có x     Không □
Lý do: Cơ quan giải quyết tương ứng với cơ quan đã quyết định chủ trương đầu tư PPP ban đầu, đảm bảo nhất quán về thẩm quyền quản lý dự án.

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có x     Không □
Lý do: Áp dụng cơ chế ủy quyền, phân cấp tương tự thủ tục quyết định chủ trương đầu tư PPP ban đầu.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	Lệ phí: Không x     Có □
Phí: Không x     Có □
Chi phí khác: Không □     Có x
Nếu Có: Chi phí chuẩn bị hồ sơ điều chỉnh của nhà đầu tư; chi phí mời chuyên gia (nếu cần) bố trí từ nguồn chi của cơ quan thường trực.

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí có hợp lý không?
	Có □     Không x
Nội dung: Không quy định phí, lệ phí nhà nước.

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có □     Không x
Lý do: Hồ sơ điều chỉnh PPP là văn bản kỹ thuật, chuyên ngành, không yêu cầu mẫu đơn cố định.

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không? (nêu rõ từng yêu cầu, điều kiện và lý do)
	Có x     Không □
a) Điều kiện: Dự án thuộc trường hợp điều chỉnh: thay đổi mục tiêu, địa điểm, quy mô, loại hợp đồng PPP, tăng tổng mức đầu tư từ 10% trở lên hoặc tăng giá trị vốn nhà nước trong dự án PPP.
Lý do: Chỉ thực hiện điều chỉnh khi có căn cứ pháp lý, tránh điều chỉnh tùy tiện.
Để đáp ứng: Đáp ứng sự kiểm tra, xác minh của Hội đồng thẩm định x.

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	Văn bản xác nhận/chấp thuận x
Cụ thể: Nghị quyết điều chỉnh của HĐND hoặc Quyết định điều chỉnh của Chủ tịch UBND Thành phố về chủ trương đầu tư dự án PPP.
Bản giấy x     Bản điện tử x

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
	Có x     Không □
Lý do: Kết quả theo mẫu văn bản quy phạm pháp luật, thể hiện rõ nội dung điều chỉnh.

	c) Thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện có hợp lý không (nếu có)?
	Có x     Không □
Thời hạn: Theo thời hạn hợp đồng dự án PPP được điều chỉnh.

	d) Phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện có hợp lý không (nếu có)?
	Địa phương x (Thành phố Hà Nội)
Lý do: Theo thẩm quyền của Nghị quyết HĐND Thành phố.

	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 5: Trình tự, thủ tục lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, dự án thu hút nhà đầu tư chiến lược

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ (Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)

	Căn cứ pháp lý
	1. Luật Thủ đô số 02/2026/QH16, khoản 5 Điều 22; khoản 4 Điều 3.
2. Luật Đầu tư số 143/2025/QH15.
3. Nghị quyết số .../2026/NQ-HĐND ngày .../2026 của HĐND thành phố Hà Nội (Điều 17, 18, 19, 21, 22).

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có x     Không □
Lý do: Tên bao quát đúng phạm vi thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư theo Luật Đầu tư và dự án thu hút nhà đầu tư chiến lược - hai nhóm dự án có đặc thù riêng theo Luật Thủ đô.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có x     Không □
Lý do: Nghị quyết quy định rõ: (1) Nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước lập hồ sơ đề nghị, nộp đến Trung tâm phục vụ hành chính công của Thành phố; (2) Cơ quan chủ trì thẩm định (Sở Tài chính hoặc Ban Quản lý KCN, KCX) gửi lấy ý kiến trong 02 ngày làm việc; (3) Cơ quan được lấy ý kiến trả lời trong 03 ngày; (4) Cơ quan chủ trì lập báo cáo thẩm định trong 10 ngày; (5) Thông báo kết quả cho nhà đầu tư trong 15 ngày; (6) Chủ tịch UBND Thành phố chấp thuận trong 02 ngày làm việc.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có x     Không □
Lý do: Nghị quyết phân định rõ cơ quan tiếp nhận hồ sơ (Sở Tài chính hoặc Ban Quản lý theo địa bàn dự án), cơ quan lấy ý kiến (các sở, ngành, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an Thành phố), Chủ tịch UBND Thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có x     Không □
Lý do: Cơ quan chủ trì đồng thời gửi lấy ý kiến nhiều cơ quan. Trường hợp quá thời hạn mà cơ quan không trả lời, coi như đồng ý, giảm thiểu thời gian chờ.

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có x     Không □
Nội dung: Cơ quan chủ trì thẩm định đánh giá năng lực tài chính nhà đầu tư; đánh giá sự phù hợp quy hoạch, điều kiện tiếp cận thị trường (nhà đầu tư nước ngoài), điều kiện đặc thù nhà đầu tư chiến lược.
Lý do: Bảo đảm nhà đầu tư được lựa chọn có đủ năng lực thực hiện dự án, đặc biệt với nhà đầu tư chiến lược.
Các biện pháp thay thế: Không □

	3. Cách thức thực hiện

	a) Nộp hồ sơ: Trực tiếp □   Bưu chính □   Điện tử □
b) Nhận kết quả: Trực tiếp □   Bưu chính □   Điện tử □
	Nộp hồ sơ: Trực tiếp x   Bưu chính x   Điện tử x
Nhận kết quả: Trực tiếp x   Bưu chính x   Điện tử x

Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có x     Không □
Lý do: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công của Thành phố hoặc qua bưu chính, điện tử.

Có tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí không? Có x     Không □
Lý do: Một đầu mối tiếp nhận hồ sơ, đa dạng hình thức nộp, thuận lợi cho cả nhà đầu tư trong và ngoài nước.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a), b), c) Thành phần hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ 1: Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (kèm cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu không được chấp thuận)
Lý do: Xác định yêu cầu, đề nghị của nhà đầu tư; ràng buộc trách nhiệm pháp lý.
Yêu cầu hình thức: Bản chính, ký bởi người đại diện hợp pháp.

b) Thành phần hồ sơ 2: Tài liệu tư cách pháp lý, năng lực tài chính của nhà đầu tư; đề xuất dự án đầu tư
Lý do: Chứng minh nhà đầu tư có tư cách pháp lý, đủ năng lực tài chính (vốn chủ sở hữu tối thiểu 15-20% tổng vốn đầu tư), và nội dung dự án đầu tư rõ ràng.
Yêu cầu hình thức: Bản sao có xác nhận; BCTC 02 năm gần nhất được kiểm toán hoặc cam kết bảo lãnh tổ chức tín dụng.

c) Thành phần hồ sơ 3: Cam kết giải ngân, đào tạo phát triển nguồn nhân lực (đối với nhà đầu tư chiến lược); tài liệu liên quan khác
Lý do: Đặc thù riêng cho nhà đầu tư chiến lược theo Luật Thủ đô, ràng buộc nghĩa vụ thực hiện cam kết.
Yêu cầu hình thức: Bản chính có ký xác nhận.

	c) Các giấy tờ chứng minh điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể không?
	Có x     Không □
Các tài liệu chứng minh điều kiện được quy định rõ theo từng trường hợp: chấp thuận chủ trương đầu tư; chấp thuận chủ trương đồng thời chấp thuận nhà đầu tư; nhà đầu tư chiến lược. Không yêu cầu ngoài phạm vi cần thiết.

	d) Số lượng bộ hồ sơ:
	01 bộ hồ sơ bản giấy kèm bản điện tử.

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có x     Không □
Thời hạn:
- 02 ngày làm việc: cơ quan chủ trì gửi lấy ý kiến thẩm định.
- 03 ngày: cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến bằng văn bản (quá hạn không trả lời: coi như đồng ý).
- 10 ngày: lập báo cáo thẩm định trình Chủ tịch UBND Thành phố.
- 15 ngày: thông báo kết quả cho nhà đầu tư kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- 02 ngày làm việc: Chủ tịch UBND xem xét, chấp thuận.
Lý do: Thời hạn minh bạch, cụ thể, đảm bảo xử lý nhanh hồ sơ, thu hút đầu tư hiệu quả.

	b) Trong trường hợp nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ chưa?
	Có x     Không □
Lý do: Nghị quyết quy định rõ thời hạn từng bước của cơ quan chủ trì, cơ quan được lấy ý kiến và Chủ tịch UBND Thành phố.

	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện:
	Tổ chức: Trong nước x     Nước ngoài x
Cá nhân: Trong nước x     Nước ngoài x
Mô tả: Nhà đầu tư trong và ngoài nước; cơ quan nhà nước lập hồ sơ (cơ quan chuyên môn UBND Thành phố, UBND cấp xã, Ban Quản lý KCN, KCX).
Lý do: Luật Đầu tư và Luật Thủ đô cho phép cả nhà đầu tư trong và ngoài nước thực hiện dự án.
Có thể mở rộng/thu hẹp: Không x
Lý do: Phù hợp quy định Luật Đầu tư và Luật Thủ đô.

	b) Phạm vi áp dụng; dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/năm:
	Địa phương x (Thành phố Hà Nội)
Lý do: Theo thẩm quyền đặc thù của HĐND, UBND Thành phố theo Luật Thủ đô.
Có thể mở rộng/thu hẹp: Không x
Dự kiến số lượng: Khoảng 100 - 200 dự án/năm.

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết không?
	Có x     Không □
Lý do: Sở Tài chính (dự án ngoài KCN, KCX, KKT hoặc dự án trong KCN nhưng không thuộc Ban Quản lý); Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp Hà Nội (dự án trong KCN, KCX, KKT); Chủ tịch UBND Thành phố (chấp thuận chủ trương đầu tư).

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có x     Không □
Lý do: Nghị quyết cho phép phân cấp tiếp nhận hồ sơ theo địa bàn dự án (trong hoặc ngoài KCN), tạo thuận lợi cho nhà đầu tư.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	Lệ phí: Không x     Có □
Phí: Không x     Có □
Chi phí khác: Không □     Có x
Nếu Có: Chi phí chuẩn bị hồ sơ, tài liệu của nhà đầu tư. Trường hợp dự án không được chấp thuận, nhà đầu tư tự chịu chi phí đã bỏ ra.

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí có hợp lý không?
	Có □     Không x
Nội dung: Không quy định phí, lệ phí nhà nước.

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có □     Không x
Lý do: Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư là văn bản kỹ thuật, pháp lý theo quy định của Luật Đầu tư, không yêu cầu mẫu đơn cố định.

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không? (nêu rõ từng yêu cầu, điều kiện và lý do)
	Có x     Không □
a) Điều kiện 1: Dự án phù hợp quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch Thủ đô và các quy hoạch liên quan.
Lý do: Đảm bảo dự án phù hợp định hướng phát triển tổng thể Thủ đô.
b) Điều kiện 2: Nhà đầu tư đáp ứng năng lực tài chính (vốn chủ sở hữu tối thiểu 20% TVI đối với dự án < 20ha; 15% đối với dự án ≥ 20ha).
Lý do: Đảm bảo nhà đầu tư đủ khả năng triển khai thực hiện dự án.
c) Điều kiện 3 (đối với nhà đầu tư chiến lược): Đáp ứng điều kiện vốn chủ sở hữu và cam kết giải ngân, đào tạo nhân lực theo Nghị quyết HĐND về nhà đầu tư chiến lược.
Để đáp ứng: Đáp ứng sự kiểm tra, xác minh của cơ quan thẩm định x.

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	Văn bản xác nhận/chấp thuận x
Cụ thể: Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư (và chấp thuận nhà đầu tư nếu áp dụng) của Chủ tịch UBND Thành phố.
Bản giấy x     Bản điện tử x

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
	Có x     Không □
Lý do: Kết quả theo mẫu Quyết định với nội dung đầy đủ theo Điều 19 Nghị quyết (tên dự án, nhà đầu tư, mục tiêu, quy mô, vốn, địa điểm, tiến độ...).

	c) Thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện có hợp lý không (nếu có)?
	Có x     Không □
Thời hạn: Theo thời hạn hoạt động của dự án đầu tư được chấp thuận.

	d) Phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện có hợp lý không (nếu có)?
	Địa phương x (Thành phố Hà Nội)
Lý do: Theo thẩm quyền của Chủ tịch UBND Thành phố theo Luật Thủ đô và Luật Đầu tư.

	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 6: Trình tự, thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, dự án thu hút nhà đầu tư chiến lược

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ (Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)

	Căn cứ pháp lý
	1. Luật Thủ đô số 02/2026/QH16, khoản 5 Điều 22.
2. Luật Đầu tư số 143/2025/QH15.
3. Nghị quyết số .../2026/NQ-HĐND ngày .../2026 của HĐND thành phố Hà Nội (Điều 20).

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có x     Không □
Lý do: Tên phản ánh đúng tính chất điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án đã được chấp thuận theo Luật Đầu tư và dự án thu hút nhà đầu tư chiến lược.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có x     Không □
Lý do: Thủ tục điều chỉnh thực hiện theo quy định tương ứng tại Điều 17, 18, 19 Nghị quyết như thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư ban đầu. Hồ sơ điều chỉnh phải nêu rõ nội dung điều chỉnh thuộc trường hợp quy định của pháp luật về đầu tư.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có x     Không □
Lý do: Cơ quan tiếp nhận, thẩm định và chấp thuận điều chỉnh là các cơ quan tương ứng đã giải quyết chủ trương đầu tư ban đầu, đảm bảo nhất quán về thẩm quyền.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có x     Không □
Lý do: Áp dụng cơ chế liên thông lấy ý kiến tương tự thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư ban đầu. Trường hợp cơ quan được lấy ý kiến không trả lời đúng hạn: coi như đồng ý.

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có x     Không □
Nội dung: Cơ quan thẩm định xem xét nội dung điều chỉnh theo quy định của pháp luật về đầu tư; xác minh nhà đầu tư tiếp tục đáp ứng điều kiện (nếu điều chỉnh có liên quan đến năng lực nhà đầu tư).
Lý do: Đảm bảo tính pháp lý của nội dung điều chỉnh và năng lực thực hiện dự án.
Các biện pháp thay thế: Không □

	3. Cách thức thực hiện

	a) Nộp hồ sơ: Trực tiếp □   Bưu chính □   Điện tử □
b) Nhận kết quả: Trực tiếp □   Bưu chính □   Điện tử □
	Nộp hồ sơ: Trực tiếp x   Bưu chính x   Điện tử x
Nhận kết quả: Trực tiếp x   Bưu chính x   Điện tử x

Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có x     Không □
Lý do: Cách thức thực hiện tương tự thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư ban đầu, đảm bảo nhất quán và thuận lợi cho nhà đầu tư.

Có tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí không? Có x     Không □
Lý do: Đa dạng hình thức, giảm chi phí tuân thủ cho nhà đầu tư trong quá trình điều chỉnh dự án.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a), b), c) Thành phần hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ 1: Hồ sơ tương ứng theo Điều 17, 18 Nghị quyết áp dụng cho nội dung điều chỉnh
Lý do: Cung cấp đầy đủ cơ sở pháp lý, kỹ thuật cho nội dung đề nghị điều chỉnh, đảm bảo cơ quan thẩm định có đủ thông tin xem xét.
Yêu cầu hình thức: Tương tự yêu cầu hồ sơ chấp thuận ban đầu đối với nội dung điều chỉnh.

b) Thành phần hồ sơ 2: Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư và điều chỉnh trước đó (nếu có); tài liệu chứng minh trường hợp điều chỉnh theo pháp luật đầu tư
Lý do: Cung cấp cơ sở đối chiếu và xác nhận trường hợp được phép điều chỉnh theo Luật Đầu tư.
Yêu cầu hình thức: Bản sao có xác nhận.

	c) Các giấy tờ chứng minh điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể không?
	Có x     Không □
Thành phần hồ sơ chứng minh trường hợp điều chỉnh thuộc phạm vi quy định của pháp luật về đầu tư, không yêu cầu ngoài phạm vi cần thiết.

	d) Số lượng bộ hồ sơ:
	01 bộ hồ sơ bản giấy kèm bản điện tử.

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có x     Không □
Thời hạn: Tương ứng với thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư ban đầu theo Điều 17, 18, 19 Nghị quyết.
Lý do: Thời hạn phù hợp với mức độ phức tạp của nội dung điều chỉnh; trường hợp Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo đẩy nhanh, thời hạn có thể linh hoạt hơn.

	b) Trong trường hợp nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ chưa?
	Có x     Không □
Lý do: Thủ tục do Sở Tài chính/Ban Quản lý KCN chủ trì thẩm định và Chủ tịch UBND Thành phố chấp thuận, thời hạn từng bước được xác định rõ.

	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện:
	Tổ chức: Trong nước x     Nước ngoài x
Cá nhân: Trong nước x     Nước ngoài x
Mô tả: Nhà đầu tư có dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và thuộc trường hợp phải điều chỉnh theo pháp luật đầu tư.
Lý do: Nhà đầu tư trong và ngoài nước đều có thể phát sinh nhu cầu điều chỉnh dự án.
Có thể mở rộng/thu hẹp: Không x

	b) Phạm vi áp dụng; dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/năm:
	Địa phương x (Thành phố Hà Nội)
Lý do: Theo thẩm quyền của UBND Thành phố theo Luật Thủ đô và Luật Đầu tư.
Có thể mở rộng/thu hẹp: Không x
Dự kiến số lượng: Khoảng 30 - 60 dự án điều chỉnh/năm.

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết không?
	Có x     Không □
Lý do: Sở Tài chính hoặc Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp Hà Nội (tùy địa bàn dự án): tiếp nhận, chủ trì thẩm định điều chỉnh. Chủ tịch UBND Thành phố: chấp thuận điều chỉnh.

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có x     Không □
Lý do: Áp dụng cơ chế phân cấp theo địa bàn dự án tương tự thủ tục ban đầu.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	Lệ phí: Không x     Có □
Phí: Không x     Có □
Chi phí khác: Không □     Có x
Nếu Có: Chi phí chuẩn bị hồ sơ điều chỉnh của nhà đầu tư theo thực tế phát sinh.

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí có hợp lý không?
	Có □     Không x
Nội dung: Không quy định phí, lệ phí nhà nước.

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có □     Không x
Lý do: Hồ sơ điều chỉnh là văn bản pháp lý, kỹ thuật theo quy định của Luật Đầu tư, không yêu cầu mẫu đơn cố định.

	10. Yêu cầu, điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không? (nêu rõ từng yêu cầu, điều kiện và lý do)
	Có x     Không □
a) Điều kiện: Nhà đầu tư có dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và thuộc trường hợp phải điều chỉnh theo quy định của pháp luật về đầu tư.
Lý do: Chỉ thực hiện thủ tục khi có căn cứ pháp lý, tránh điều chỉnh tùy tiện gây phức tạp trong quản lý dự án.
Nội dung điều chỉnh: Thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư số 143/2025/QH15.
Để đáp ứng: Đáp ứng sự kiểm tra, xác minh của cơ quan thẩm định x.

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	Văn bản xác nhận/chấp thuận x
Cụ thể: Quyết định điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư của Chủ tịch UBND Thành phố.
Bản giấy x     Bản điện tử x

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
	Có x     Không □
Lý do: Kết quả theo mẫu Quyết định, thể hiện đầy đủ nội dung điều chỉnh được chấp thuận.

	c) Thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện có hợp lý không (nếu có)?
	Có x     Không □
Thời hạn: Theo thời hạn hoạt động của dự án đầu tư được điều chỉnh.

	d) Phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện có hợp lý không (nếu có)?
	Địa phương x (Thành phố Hà Nội)
Lý do: Theo thẩm quyền của Chủ tịch UBND Thành phố theo Luật Thủ đô và Luật Đầu tư.
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